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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
    TỈNH BÌNH ðỊNH 

 

Số: 40/2011/NQ-HðND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Bình ðịnh, ngày 09 tháng 12 năm 2011 

 
 

NGHỊ QUYẾT 
 

Về việc Ban hành Bảng giá các loại ñất 
 năm 2012 trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh 

 
 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ðỊNH  

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 3 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt ñộng của Hội ñồng nhân dân; 

 Sau khi xem xét Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 21/11/2011 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc quy ñịnh Bảng giá các loại ñất năm 2012 trên ñịa bàn tỉnh Bình 

ðịnh; Báo cáo thẩm tra số 28/BCTT-TKNS ngày 30/11/2011 của Ban Kinh tế và 

Ngân sách Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 

tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Nhất trí ban hành quy ñịnh Bảng giá các loại ñất năm 2012 trên ñịa bàn 

tỉnh Bình ðịnh (chi tiết có bảng giá, phụ lục kèm theo), bao gồm: 

I. Giá ñất nông nghiệp:  Gồm có 7 Bảng giá ñất (từ Bảng giá số 1 ñến Bảng số 7). 

1. Quy ñịnh vị trí ñất nông nghiệp:  

- Vị trí 1:  ðối với thửa ñất có hạng ñất áp dụng tính thuế sử dụng ñất nông 

nghiệp từ hạng 1 ñến hạng 6 có khoảng cách so với tim ñường giao thông ñường bộ 
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(bao gồm: Quốc lộ, tỉnh lộ, ñường liên huyện, liên xã và ñường liên thôn); giao thông 

ñường thủy (bao gồm sông, ngòi, kênh) sử dụng tàu thuyền ñậu bốc hàng trong phạm 

vi 300m. 

- Vị trí 2: ðối với các thửa ñất nông nghiệp có hạng ñất áp dụng tính thuế sử 

dụng ñất nông nghiệp từ hạng 1 ñến hạng 6 nằm ngoài phạm vi vị trí 1.  

2. Giá ñất nông nghiệp:  

Giá ñất giữ nguyên theo quy ñịnh giá ñất hiện hành, bổ sung thêm quy ñịnh ñối 

với giá ñất nông nghiệp có vị trí ñất thuận lợi hơn thì ñược cộng thêm 5.000 ñồng/m2; 

cụ thể:   

- Giá ñất nông nghiệp tại vị trí 1: ðược cộng thêm 5.000 ñồng/m2. 

- Giá ñất nông nghiệp tại vị trí 2: Giữ nguyên theo mức giá ñất nông nghiệp hiện hành.  

II. Giá ñất phi nông nghiệp: Gồm có 05 Bảng giá ñất (từ Bảng giá số 8 ñến 

Bảng giá số 12) như sau: 

1. Giá ñất ở tại nông thôn và giá ñất ở ven trục ñường giao thông liên xã. 

- Giá ñất ở tại nông thôn năm 2012 giữ nguyên theo giá ñất hiện hành; sửa ñổi, 

bổ sung thêm quy ñịnh cụ thể hơn về tiêu chí của 6 khu vực.  

- Bổ sung quy ñịnh ñối với các thửa ñất có mặt tiền tiếp giáp trục ñường giao 

thông có vị trí nằm gần trung tâm cách Ủy ban nhân dân xã, Khu công nghiệp, Cụm 

công nghiệp, Trường học (không kể các ñiểm trường và các lớp mẫu giáo), Chợ, 

Trạm y tế và Khu dân cư tập trung trong phạm vi 500m thì giá ñất ñược nhân thêm hệ 

số 1,1. 

- Bỏ ñiểm 7: Về quy ñịnh ñối với các xã ñồng bằng huyện Tây Sơn, áp dụng giá 

ñất theo xã miền núi. 

2. Giá ñất ở tại các thị trấn, ven trục ñường giao thông các huyện và thành phố 

Quy Nhơn. 

- Cơ bản ñiều chỉnh tăng ñồng bộ giá ñất ở tại ðô thị, các thị trấn và ven trục 

ñường giao thông các huyện với tỷ lệ tăng bình quân là 15% so với giá ñất hiện hành, 

tỷ lệ tăng phổ biến từ 10% ñến 18%; riêng ñối với 03 huyện miền núi tăng phổ biến 
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từ 10% ñến 15%. ðối với một số ñoạn, tuyến ñường cá biệt do ñầu tư xây dựng, nâng 

cấp hạ tầng ñiều chỉnh giá ñất tăng với tỷ lệ cao hơn 15%. 

- Bổ sung giá ñất ở cho 65 ñoạn, tuyến ñường mới hình thành; trong ñó: huyện 

An Nhơn: 21; huyện Tây Sơn: 18; huyện Hoài Ân: 06; huyện Phù Mỹ: 01; huyện Phù 

Cát: 06; huyện Hoài Nhơn: 12 và huyện Tuy Phước: 01. 

3. Giá ñất, mặt nước, sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. 

Về cơ bản giữ nguyên theo bảng giá hiện hành năm 2011. ðiều chỉnh, bổ sung quy ñịnh 

ñối với giá ñất ñể khai thác tài nguyên, khoáng sản và một số nội dung khác; cụ thể: 

 - Giá ñất ñể khai thác tài nguyên và khoáng sản khác tại thành phố Quy Nhơn 

và thị trấn các huyện là 350.000 ñồng/m2; tại các khu vực xã ñồng bằng là 300.000 

ñồng/m2; tại các khu vực xã miền núi là 200.000 ñồng/m2.  

 - Bỏ quy ñịnh giá ñất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ở tuyến ñường 

Quốc lộ 1D.  

 - Bổ sung giá ñất làng nghề hải sản khô xuất khẩu Mỹ An, huyện Phù Mỹ. 

4. ðất xây dựng trụ sở cơ quan, ñất sử dụng vào mục ñích công cộng,…và phi 

nông nghiệp khác: giữ nguyên theo bảng giá ñất hiện hành. 

 5. ðối với giá ñất tại Khu kinh tế Nhơn Hội, giá ñất ở phục vụ bồi thường, hỗ 

trợ giải phóng mặt bằng và giá ñất ở tại Khu tái ñịnh cư ñược thực hiện theo giá ñất 

hiện hành ñã ñược Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại các Quyết ñịnh cụ thể. 

ðiều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

ðiều 3. Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội ñồng nhân dân tỉnh 

và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.  

ðiều 4. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông 

qua ngày 09 tháng 12 năm 2011; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012./. 

            CHỦ TỊCH 

  Nguyễn Thanh Tùng 
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 ñ

ất
 (

nh
à)

 ở
 k

hô
ng

 c
ó 

số
 n

hà
 tr

on
g 

cá
c 

ñư
ờn

g 
hẻ

m
 th

ôn
g 

ra
 n
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ều

 ñ
ườ

ng
 p

hố
, t

hì
 c

ăn
 c

ứ 
và

o 
cự

 ly
 v

ị t
rí

 lô
  

ñấ
t (

nh
à)

 ñ
ến

 g
iá

p 
ñư

ờn
g 

ph
ố 
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o 

gầ
n 

hơ
n 

ñư
ợc
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p 

dụ
ng
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eo

 g
iá

 ñ
ất

 ở
 c

ủa
 ñ

ườ
ng

 p
hố

 ñ
ó 

ñể
 tí

nh
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iá
 ñ

ất
 ñ

ườ
ng

 h
ẻm

.  

 b
. C

ự 
ly

 ñ
ể 

xá
c 

ñị
nh

 g
iá

 ñ
ất

 ở
 tạ

i c
ác

 ñ
ườ

ng
 h

ẻm
 r

ẽ 
nh

án
h 

củ
a 

ñư
ờn

g 
ph

ố:
  

   
- 

C
ự 

ly
 3

0m
 ñ

ầu
: ñ

ượ
c 

tí
nh

 b
ắt

 ñ
ầu

 từ
 ti

ếp
 g

iá
p 

cu
ối

 n
hà

 m
ặt

 ti
ền

. 

   
- 

ð
oạ

n 
cò

n 
lạ

i:
 ñ

ượ
c 

tí
nh

 từ
 ti

ếp
 g

iá
p 

hế
t n

hà
 n

ằm
 tr

on
g 

ph
ạm

 v
i 3

0m
 ñ

ầu
.  

 c
. H

ẻm
 r

ẽ 
nh

án
h 

1:
 là

 h
ẻm

 r
ẽ 

nh
án

h 
tín

h 
từ

 ñ
ườ

ng
 h

ẻm
 r

ẽ 
nh

án
h 

củ
a 

ñư
ờn

g 
ph

ố.
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ẽ 
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án
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 3
, 4

…
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 h
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 r
ẽ 

nh
án

h 
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 từ

 ñ
ườ
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ẻm
 r

ẽ 
nh

án
h 

1 
củ

a 
ñư

ờn
g 
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ố.

  

  *
 G

hi
 c

hú
: G

iá
 ñ

ất
 ở

 tạ
i c

ác
 ñ

ườ
ng

 h
ẻm

, h
ẻm

 r
ẽ 

nh
án

h 
ñư

ợc
 tí

nh
 th

eo
 tỷ

 lệ
 q

uy
 ñ

ịn
h 

nh
ư 

tr
ên

, n
hư

ng
 m

ức
 g

iá
 ñ

ất
 tố

i 

 th
iể

u 
kh

ôn
g 

ñư
ợc

 th
ấp

 h
ơn

 1
20

.0
00

ñ/
m

2 . 

B
. Q

U
Y

 ð
ỊN

H
 C

H
U

N
G

: 

 1
. C

ác
 lô

 ñ
ất

 n
ằm

 v
ị t

rí
 ñ

ặc
 b

iệ
t ở

 n
gã

 b
a,

 n
gã

 tư
…

 ñ
ườ

ng
 p

hố
 c

ó 
2 

m
ặt

 ti
ền

 th
ì á

p 
dụ

ng
 m

ức
 g

iá
 ñ

ất
 c

ủa
 ñ

ườ
ng

 p
hố

 c
ó 

 

m
ức

 g
iá

 c
ao

 h
ơn

 v
à 

nh
ân

 th
êm

 h
ệ 

số
 1

,2
 

 2
. C

ác
 lô

 ñ
ất

 g
óc

 c
ó 

ti
ếp

 g
iá

p 
m

ột
 m

ặt
 ti

ền
 ñ

ườ
ng

 p
hố

 v
à 

m
ột

 m
ặt

 th
uộ

c 
hẻ

m
 c

ó 
ch

iề
u 

rộ
ng

 từ
 3

 m
ét

 tr
ở 

lê
n 

th
ì á

p 
dụ

ng
 

 m
ức

 g
iá

 c
ủa

 m
ặt

 ti
ền

 ñ
ườ

ng
 p

hố
 n

hâ
n 

th
êm

 h
ệ 

số
 1

,1
. 

 3
. C

ác
 lô

 ñ
ất

 k
hô

ng
 n

ằm
 ở

 v
ị t

rí
 n

gã
 b

a,
 n

gã
 tư

…
 n

hư
ng

 c
ó 

ha
i m

ặt
 ti

ền
 ở

 h
ai

 ñ
ườ

ng
 p

hố
 (

ho
ặc

 m
ột

 m
ặt

 ñ
ườ

ng
 h

ẻm
) 

 

th
ì ñ

ượ
c 

áp
 d

ụn
g 

m
ức

 g
iá

 ñ
ất

 m
ặt

 ti
ền

 ñ
ườ

ng
 p

hố
 c

ó 
ñơ

n 
gi

á 
ca

o 
hơ

n.
 

4.
 L

ô 
ñấ

t (
nh

à)
 d

o 
nh

iề
u 

hộ
 s

ở 
hữ

u,
 s

ử 
dụ

ng
 (

cá
c 

hộ
 p

hí
a 

sa
u 

sử
 d

ụn
g 

ñư
ờn

g 
lu

ồn
g 

và
 c

ó 
ch

un
g 

số
 n

hà
) 

có
 m

ặt
 ti

ền
 ti

ếp
 

 g
iá

p 
ñư

ờn
g 

ph
ố,

 th
ì d

iệ
n 

tí
ch

 ñ
ất

 c
ủa

 h
ộ 

ñầ
u 

ñư
ợc

 tí
nh

 b
ằn

g 
gi

á 
ñấ

t c
ủa

 ñ
ườ

ng
 p

hố
. C

ác
 h

ộ 
ph

ía
 s

au
 á

p 
dụ

ng
 g

iá
 ñ

ất
  

củ
a 

cá
c 

ñư
ờn

g 
hẻ

m
 tư

ơn
g 

ứn
g 

vớ
i l

oạ
i ñ

ườ
ng

 v
à 

ch
iề

u 
rộ

ng
 c

ủa
 h

ẻm
 ñ

ó.
 

5.
 T

rư
ờn

g 
hợ

p 
cù

ng
 m

ột
 lô

 ñ
ất

 c
ó 

ph
ần

 b
ị c

he
 k

hu
ất

 m
ặt

 ti
ền

 b
ởi

 p
hầ

n 
ñấ

t k
há

c 
(k

hô
ng

 c
ó 

ñư
ờn

g 
hẻ

m
 ñ

i v
ào

) 
th

ì g
iá

  

ñấ
t c

ủa
 p

hầ
n 

ñấ
t b

ị c
he

 k
hu

ất
 ñ

ượ
c 

tí
nh

 b
ằn

g 
70

%
 g

iá
 ñ

ất
 c

ủa
 lô

 ñ
ất

 ñ
ó.

 

 

Tài 
liệ

u đ
ượ

c l
ưu

 trữ
 tạ

i h
ttp

://c
afe

lan
d.v

n



110 CÔNG BÁO/Số 64+65/ Ngày 25-12-2011

 
 

B
Ả

N
G

 G
IÁ

 S
Ố

 1
1 

G
IÁ

 ð
Ấ

T
, M

Ặ
T

 N
Ư

Ớ
C

 S
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H
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A
N

H
  

P
H

I 
N

Ô
N

G
 N
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H

IỆ
P

 T
R

Ê
N

 ð
ỊA

 B
À

N
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ỈN
H

 B
ÌN

H
 ð

ỊN
H

  
 (

K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
40

/2
01

1/
N

Q
-H

ð
N

D
 n

gà
y 

09
/1

2/
20

11
 c

ủa
 H

ð
N

D
 tỉ

nh
 B

ìn
h 

ð
ịn

h)
 

 

A
. Q

uy
 ñ

ịn
h 

về
 p

hư
ơn

g 
ph

áp
 x

ác
 ñ

ịn
h 

gi
á 

ñấ
t,

 m
ặt

 n
ư

ớc
 s

ản
 x

uấ
t,

 k
in

h 
do

an
h 

ph
i 

nô
ng

 n
gh

iệ
p 

tr
ên

 ñ
ịa

 b
àn

 t
ỉn

h 
B

ìn
h 

ð
ịn

h:
  

  
G

iá
 ñ

ất
 ñ

ể 
gi

ao
 ñ

ất
 c

ó 
th

u 
ti

ền
 s

ử 
dụ

ng
 ñ

ất
, c

ho
 t

hu
ê 

ñấ
t 

củ
a 

dự
 á

n 
ñầ

u 
tư

 t
rê

n 
ñị

a 
bà

n 
tỉ

nh
 ñ

ượ
c 

áp
 d

ụn
g 

tỷ
 l

ệ 
(%

) 
tín

h 
gi

á 
ñấ

t t
he

o 
di

ện
 tí

ch
 ñ

ất
 s

ử 
dụ

ng
; c

ụ 
th

ể:
   

1.
 K

hu
 ñ

ất
 c

ó 
di

ện
 tí

ch
 d

ướ
i 5

00
m

2 , m
ức

 g
iá

 ñ
ất

 tí
nh

 b
ằn

g 
10

0%
 g

iá
 ñ

ất
 ở

 c
ủa

 v
ị t

rí
 lô

 ñ
ất

 ñ
ó 

ho
ặc

 li
ền

 k
ề 

ho
ặc

 li
ền

 k
ề 

kh
u 

vự
c.

 2.
 K

hu
 ñ

ất
 c

ó 
di

ện
 t

íc
h 

từ
 5

00
m

2  ñ
ến

 d
ướ

i 
1.

00
0m

2 , m
ức

 g
iá

 ñ
ất

 t
ín

h 
bằ

ng
 8

0%
 g

iá
 ñ

ất
 ở

 c
ủa

 v
ị 

tr
í 

lô
 ñ

ất
 ñ

ó 
ho

ặc
 l

iề
n 

kề
 

ho
ặc

 li
ền

 k
ề 

kh
u 

vự
c.

 

3.
 K

hu
 ñ

ất
 c

ó 
di

ện
 tí

ch
 từ

 1
.0

00
m

2  tr
ở 

lê
n,

 v
iệ

c 
xá

c 
ñị

nh
 g

iá
 ñ

ất
 d

ự 
án

 ñ
ượ

c 
tín

h 
th

eo
 h

ệ 
số

 ñ
iề

u 
ch

ỉn
h 

từ
 g

iá
 ñ

ất
 n

hư
 s

au
:  

a.
 ð

ất
 s

ử 
dụ

ng
 v

ào
 m

ục
 ñ

íc
h 

xâ
y 

dự
ng

 c
ơ 

sở
 s

ản
 x

uấ
t 

ki
nh

 d
oa

nh
 (

tr
ừ 

lĩ
nh

 v
ực

 n
ôn

g 
ng

hi
ệp

),
 m

ức
 g

iá
 ñ

ất
 t

ín
h 

bằ
ng

 5
5%

 
gi

á 
ñấ

t ở
 c

ủa
 v

ị t
rí

 lô
 ñ

ất
 ñ

ó 
ho

ặc
 li

ền
 k

ề 
ho

ặc
 li

ền
 k

ề 
kh

u 
vự

c.
 

b.
 ð

ất
 s

ử 
dụ

ng
 v

ào
 m

ục
 ñ

íc
h 

xâ
y 

dự
ng

 c
ơ 

sở
 th

ươ
ng

 m
ại

, d
ịc

h 
vụ

, d
u 

lị
ch

, x
ây

 d
ựn

g 
nh

à 
ở 

ch
un

g 
cư

 c
ao

 tầ
ng

, m
ức

 g
iá

 ñ
ất

 
tí

nh
 b

ằn
g 

60
%

 g
iá

 ñ
ất

 ở
 c

ủa
 v

ị t
rí

 lô
 ñ

ất
 ñ

ó 
ho

ặc
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ền
 k

ề 
ho

ặc
 li

ền
 k

ề 
kh

u 
vự

c.
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4.
 ð

ối
 v

ới
 d

ự 
án

 x
ây

 d
ựn

g 
nh

à 
ở 

bi
ệt

 th
ự,

 n
hà

 ở
 li

ên
 k

ế 
ñể

 b
án

 h
oặ

c 
ch

o 
th

uê
, m

ức
 g

iá
 ñ

ất
 tí

nh
 b

ằn
g 

10
0%

 g
iá

 ñ
ất

 ở
 c

ủa
 v

ị 
tr

í l
ô 

ñấ
t ñ

ó 
ho

ặc
 li

ền
 k

ề 
ho

ặc
 li

ền
 k

ề 
kh

u 
vự

c 
và

 k
hô

ng
 á

p 
dụ

ng
 t

ỷ 
lệ

 t
ín

h 
gi

á 
ñấ

t 
th

eo
 d

iệ
n 

tí
ch

 q
uy

 ñ
ịn

h 
tạ

i 
ñi

ểm
 2

 v
à 

3 
M

ục
 

A
 n

êu
 tr

ên
.  

  

5.
 ð

ối
 v

ới
 k

hu
 ñ

ất
 x

ây
 d

ựn
g 

cô
ng

 t
rì

nh
 p

hú
c 

lợ
i 

cô
ng

 c
ộn

g 
ph

ục
 v

ụ 
m

ục
 ñ

íc
h 

ki
nh

 d
oa

nh
, m

ức
 g

iá
 ñ

ất
 tí

nh
 b

ằn
g 
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%
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iá

 
ñấ

t ở
 c

ủa
 v

ị t
rí

 lô
 ñ

ất
 ñ

ó 
ho

ặc
 li

ền
 k

ề 
ho

ặc
 li

ền
 k

ề 
kh

u 
vự

c.
 

6.
 ð

ối
 v

ới
 d

ự 
án

 ñ
ầu

 tư
 l

ấn
 b

iể
n,

 k
ha

i 
th

ác
 q

uỹ
 ñ

ất
 tr

ên
 ñ

ồi
 n

úi
, q

uỹ
 ñ

ất
 h

oa
ng

 c
hư

a 
sử

 d
ụn

g,
 U

B
N

D
 t

ỉn
h 

sẽ
 x

em
 x

ét
 ñ

iề
u 

ki
ện

, ñ
ặc

 ñ
iể

m
 c

ụ 
th

ể 
củ

a 
từ

ng
 d

ự 
án
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ể 
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y 

ñị
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 tỷ
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 x
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 ñ

ịn
h 

gi
á 

ñấ
t c
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hù
 h

ợp
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 c
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rư
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N

hà
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ướ
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 c
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ti
ền

 s
ử 

dụ
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 k

hô
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 ñ
ấu
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ền
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ử 
dụ

ng
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ất
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c 
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u 
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 d
ự 
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sử

 d
ụn

g 
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ể 
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à 

tr
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ng
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 d
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p 
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à 
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 c

họ
n 

hì
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B

N
D
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h 
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y 
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i 
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 g
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ời
 ñ
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m

 t
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á 
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á 
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ị 
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an
h 
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hi

ệp
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ổ 
ph

ần
 h

óa
 c

hư
a 

sá
t 

vớ
i 
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á 
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ển
 n

hư
ợn

g 
qu

yề
n 

sử
 d

ụn
g 

ñấ
t 

th
ực

 t
ế 

tr
ên

 t
hị

 t
rư

ờn
g 

tr
on

g 
ñi

ều
 k

iệ
n 

bì
nh

 
th

ườ
ng

, t
hì

 U
B

N
D

 tỉ
nh

 c
ăn

 c
ứ 

và
o 

gi
á 

ch
uy

ển
 n

hư
ợn

g 
qu

yề
n 

sử
 d

ụn
g 

ñấ
t t

hự
c 

tế
 tr

ên
 th

ị t
rư

ờn
g 

tạ
i ñ

ịa
 p

hư
ơn

g 
và

 m
ục

 ñ
íc

h 
sử

 
dụ

ng
 ñ

ất
 (

ho
ặc

 tí
nh

 c
hấ

t t
ừn

g 
dự

 á
n)

 ñ
ể 

qu
yế

t ñ
ịn

h 
m

ức
 g

iá
 c

ụ 
th

ể 
ch

o 
ph

ù 
hợ

p 
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ôn
g 

bị
 g

iớ
i h

ạn
 b

ởi
 c

ác
 q

uy
 ñ

ịn
h 

tạ
i K

ho
ản
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ð
iề

u 
1 

N
gh

ị ñ
ịn

h 
số

 1
23

/2
00

7/
N

ð
-C

P
 n

gà
y 

27
/7

/2
00

7 
củ

a 
C

hí
nh

 P
hủ

.  

B
. G

iá
 ñ

ất
, m

ặt
 n

ư
ớc

 s
ản

 x
uấ

t,
 k

in
h 

do
an

h 
ph

i n
ôn

g 
ng

hi
ệp

 s
ử

 d
ụn

g 
và

o 
cá

c 
m

ục
 ñ

íc
h 

ñư
ợc

 q
uy

 ñ
ịn

h 
gi

á 
cụ

 t
hể

: 
   

   

ð
ối

 v
ới

 g
iá

 ñ
ất

, m
ặt

 n
ướ

c 
sả

n 
xu

ất
, k

in
h 

do
an

h 
ph

i 
nô

ng
 n

gh
iệ

p 
củ

a 
ph

ần
 B

 t
hì

 k
hô

ng
 á

p 
dụ

ng
 t

ỷ 
lệ

 t
ín

h 
gi

á 
ñấ

t 
th

eo
 q

uy
 

ñị
nh
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i P

hầ
n 

A
 c

ủa
 B

ản
g 

gi
á 

ñấ
t n

ày
. 

I.
 G

iá
 ñ

ất
 ñ

ể 
sử

 d
ụn

g 
và

o 
m

ục
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íc
h 

kh
ai

 th
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 tà
i n

gu
yê

n,
 k

ho
án

g 
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n 
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ên
 ñ

ịa
 b

àn
 tỉ
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: 

1.
 G

iá
 ñ

ất
 ñ

ể 
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ai
 t

há
c 

ñấ
t, 

ñá
, c

át
, s

ỏi
 t

ại
 t

hà
nh
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hố

 Q
uy

 N
hơ

n 
và

 t
hị

 t
rấ

n 
cá

c 
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yệ
n 

là
 3
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.0

00
ñ/

m
2 ; 

tạ
i 

cá
c 

kh
u 

vự
c 

xã
 

ñồ
ng
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là

 2
00

.0
00

ñ/
m

2 ; t
ại
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 v
ực

 x
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m
iề

n 
nú

i l
à 

15
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00
0ñ

/m
2 .  
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iá
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 ñ
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nh

; 
ñấ

t 
tô

n 
gi

áo
, 

tí
n 

ng
ư

ỡ
ng

 (
ba

o 
gồ

m
 ñ

ất
 d

o 
cá

c 
cơ

 s
ở

 t
ôn

 g
iá

o 
sử

 d
ụn

g,
 ñ

ất
 c

ó 
cô

ng
 t

rì
nh

 l
à 

ñì
nh

, 
ñề

n,
 

m
iế

u,
 a

m
, 

từ
 ñ

ư
ờ

ng
, 

nh
à 

th
ờ

 h
ọ)

; 
ñấ

t 
ph

i 
nô

ng
 n

gh
iệ

p 
kh

ác
 (

ba
o 

gồ
m

 ñ
ất

 x
ây

 d
ự

ng
 n

hà
 b

ảo
 t

àn
g,

 n
hà

 b
ảo

 t
ồn

, 
nh

à 
tr

ư
ng

 b
ày

 t
ác

 p
hẩ

m
 n

gh
ệ 

th
uậ

t,
 c

ơ
 s

ở
 s

án
g 

tá
c 

vă
n 

hó
a 

ng
hệ

 t
hu

ật
) 

tr
ên

 ñ
ịa

 b
àn

 t
ỉn

h:
 Á

p 
dụ

ng
 t

ín
h 

bằ
ng

 7
0%

 g
iá

 ñ
ất

 ở
 

li
ền

 k
ề 

ho
ặc

 g
iá

 ñ
ất

 ở
 t

ại
 v

ùn
g 

lâ
n 

cậ
n 

gầ
n 

nh
ất

 (
tr

ư
ờ

ng
 h

ợ
p 

kh
ôn

g 
có

 ñ
ất

 l
iề

n 
kề

).
  

 

2.
 ð

ối
 v

ớ
i 

ñấ
t 

sử
 d

ụn
g 

và
o 

cá
c 

m
ục

 ñ
íc

h 
cô

ng
 c

ộn
g 

th
eo

 q
uy

 ñ
ịn

h 
tạ

i 
ñi

ểm
 b

 k
ho

ản
 5

 ð
iề

u 
6 

N
gh

ị 
ñị

nh
 s

ố 
18

1/
20

04
/N

ð
-C

P
 (

ð
ất

 s
ử

 d
ụn

g 
và

o 
m

ục
 ñ

íc
h 

cô
ng

 c
ộn

g 
là

 ñ
ất

 s
ử

 d
ụn

g 
và

o 
m

ục
 ñ

íc
h 

xâ
y 

dự
ng

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

ñư
ờ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g,
 c

ầu
, 

cố
ng

, 
vỉ

a 
hè

, 
cả

ng
 ñ

ư
ờ

ng
 t

hủ
y,

 b
ến

 p
hà

, 
bế

n 
xe

 ô
 t

ô,
 b

ãi
 ñ

ỗ 
xe

, 
ga

 ñ
ư

ờ
ng

 s
ắt

, 
cả

ng
 h

àn
g 

kh
ôn

g;
 h

ệ 
th

ốn
g 

cấ
p 

nư
ớ

c,
 h

ệ 
th

ốn
g 

th
oá

t 
nư

ớ
c,

 h
ệ 

th
ốn

g 
cô

ng
 t

rì
nh

 t
hủ

y 
lợ

i,
 ñ

ê,
 ñ

ập
; 

hệ
 t

hố
ng

 ñ
ư

ờ
ng

 d
ây

 t
ải

 ñ
iệ

n,
 h

ệ 
th

ốn
g 

m
ạn

g 
tr

uy
ền

 t
hô

ng
, 

hệ
 t

hố
ng

 d
ẫn

 x
ăn

g,
 d

ầu
, 

kh
í;

 ñ
ất

 s
ử

 d
ụn

g 
là

m
 n

hà
 t

rẻ
, 

tr
ư

ờ
ng

 h
ọc

, 
bệ

nh
 v

iệ
n,

 c
hợ

, 
cô

ng
 v

iê
n,

 v
ư

ờ
n 

ho
a,

 
kh

u 
vu

i 
ch

ơ
i 

ch
o 

tr
ẻ 

em
, 

qu
ản

g 
tr

ư
ờ

ng
, 

sâ
n 

vậ
n 

ñộ
ng

, 
kh

u 
an

 d
ư

ỡ
ng

, 
kh

u 
nu

ôi
 d

ư
ỡ

ng
 n

gư
ờ

i 
gi

à 
và

 t
rẻ

 e
m

 c
ó 

ho
àn

 c
ản

h 
kh

ó 
kh

ăn
, 

cơ
 s

ở
 t

ập
 l

uy
ện

 t
hể

 d
ục

 -
 t

hể
 t

ha
o,

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

vă
n 

hó
a,

 ñ
iể

m
 B

ư
u 

ñi
ện

 -
 v

ăn
 h

óa
 x

ã,
 t

ư
ợ

ng
 ñ

ài
, 

bi
a 

tư
ở

ng
 

ni
ệm

, 
nh

à 
ta

ng
 l

ễ,
 c

âu
 l

ạc
 b

ộ,
 n

hà
 h

át
, 

bả
o 

tà
ng

, 
tr

iể
n 

lã
m

, 
rạ

p 
ch

iế
u 

ph
im

, 
rạ

p 
xi

ếc
, 

cơ
 s

ở
 p

hụ
c 

hồ
i 

ch
ứ

c 
nă

ng
 c

ho
 

ng
ư

ờ
i 

kh
uy

ết
 t

ật
, 

cơ
 s

ở
 d

ạy
 n

gh
ề,

 c
ơ

 s
ở

 c
ai

 n
gh

iệ
n 

m
a 

tú
y,

 t
rạ

i 
gi

áo
 d

ư
ỡ

ng
, 

tr
ại

 p
hụ

c 
hồ

i 
nh

ân
 p

hẩ
m

; 
ñấ

t 
có

 d
i 

tí
ch

 l
ịc

h 
sử

 -
 v

ăn
 h

óa
, 

da
nh

 l
am

 t
hắ

ng
 c

ản
h 

ñã
 ñ

ư
ợ

c 
xế

p 
hạ

ng
 h

oặ
c 

ñư
ợ

c 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 t

ỉn
h,

 t
hà

nh
 p

hố
 t

rự
c 

th
uộ

c 
T

ru
ng

 
ư

ơ
ng

 q
uy

ết
 ñ

ịn
h 

bả
o 

vệ
; 

ñấ
t 

ñể
 c

hấ
t 

th
ải

, b
ãi

 r
ác

, k
hu

 x
ử

 l
ý 

ch
ất

 t
hả

i)
.  
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C
ác

 l
oạ

i 
ñấ

t 
tr

ên
 ñ

ư
ợ

c 
tí

nh
 b

ằn
g 

50
%

 g
iá

 ñ
ất

 ở
 l

iề
n 

kề
 h

oặ
c 

gi
á 

ñấ
t 

ở
 t

ại
 v

ùn
g 

lâ
n 

cậ
n 

gầ
n 

nh
ất

 (
tr

ư
ờ

ng
 h

ợ
p 

kh
ôn

g 
có

 ñ
ất

 l
iề

n 
kề

).
 

3.
 ð

ối
 v

ớ
i 

ñấ
t 

là
m

 n
gh

ĩa
 t

ra
ng

, 
ng

hĩ
a 

ñị
a 

(k
ể 

cả
 d

iệ
n 

tí
ch

 ñ
ất

 x
ây

 d
ự

ng
 t

ư
ợ

ng
 ñ

ài
, 

bi
a 

tư
ở

ng
 n

iệ
m

, 
nh

à 
ta

ng
 l

ễ 
tr

on
g 

kh
u 

vự
c 

qu
y 

ho
ạc

h 
ng

hĩ
a 

tr
an

g,
 n

gh
ĩa

 ñ
ịa

) 
tr

ên
 ñ

ịa
 b

àn
 t

ỉn
h:

 Á
p 

dụ
ng

 b
ằn

g 
40

%
 g

iá
 ñ

ất
 ở

 l
iề

n 
kề

 h
oặ

c 
gi

á 
ñấ

t 
ở

 
tạ

i 
vù

ng
 l

ân
 c

ận
 g

ần
 n

hấ
t 

(t
rư

ờ
ng

 h
ợ

p 
kh

ôn
g 

có
 ñ

ất
 l

iề
n 

kề
).
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